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STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  14985 18.1 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến giáp 

2.  14986 18.2 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm các tuyến nước bọt 

3.  14987 18.3 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ 

mặt 

4.  14988 18.4 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm hạch vùng cổ 

5.  14991 18.7 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm qua thóp 

6.  14994 18.10 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler u tuyến, hạch 

vùng cổ 

7.  14995 18.11 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm màng phổi 

8.  14996 18.12 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thành ngực (cơ, phần 

mềm thành ngực) 

9.  14997 18.13 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm các khối u phổi ngoại 

vi 

10.  14999 18.15 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

11.  15000 18.16 18. ĐIỆN QUANG 

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, 

tuyến thượng thận, bàng quang, 

tiền liệt tuyến) 

12.  15001 18.17 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực 

tràng 

13.  15002 18.18 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung phần phụ 

14.  15003 18.19 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, 

ruột non, đại tràng) 

15.  15004 18.20 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai (thai, nhau thai, 

nước ối) 

16.  15005 18.21 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler các khối u 

trong ổ bụng 

17.  15006 18.22 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm doppler gan lách 
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18.  15007 18.23 18. ĐIỆN QUANG 

Siêu âm doppler mạch máu ổ 

bụng (động mạch chủ, mạc treo 

tràng trên, thân tạng…) 

19.  15008 18.24 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler động mạch 

thận 

20.  15009 18.25 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tử cung phần 

phụ 

21.  15010 18.26 18. ĐIỆN QUANG 

Siêu âm doppler thai nhi (thai, 

nhau thai, dây rốn, động mạch 

tử cung) 

22.  15011 18.27 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D khối u 

23.  15012 18.28 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

24.  15013 18.29 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tĩnh mạch 

chậu, chủ dưới 

25.  15014 18.30 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng 

qua đường bụng 

26.  15015 18.31 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng 

qua đường âm đạo 

27.  15016 18.32 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tử cung, buồng 

trứng qua đường bụng 

28.  15017 18.33 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tử cung, buồng 

trứng qua đường âm đạo 

29.  15018 18.34 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

đầu 

30.  15019 18.35 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

giữa 

31.  15020 18.36 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng 

cuối 

32.  15021 18.37 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler động mạch tử 

cung 

33.  15022 18.38 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 

tháng đầu 

34.  15023 18.39 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 

tháng giữa 

35.  15024 18.40 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 

tháng cuối 

36.  15025 18.41 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

37.  15026 18.42 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi 

38.  15027 18.43 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm khớp (gối, háng, 
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khuỷu, cổ tay….) 

39.  15028 18.44 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức 

dưới da, cơ….) 

40.  15029 18.45 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler động mạch, 

tĩnh mạch chi dưới 

41.  15030 18.46 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh 

mạch 

42.  15032 18.48 18. ĐIỆN QUANG 
doppler động mạch cảnh, 

doppler xuyên sọ 

43.  15038 18.54 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến vú hai bên 

44.  15039 18.55 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm doppler tuyến vú 

45.  15041 18.57 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tinh hoàn hai bên 

46.  15042 18.58 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tinh hoàn, mào 

tinh hoàn hai bên 

47.  15043 18.59 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm dương vật 

48.  15044 18.60 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm doppler dương vật 

Tổng: 48 danh mục. 
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